DANH SÁCH

Phiếu Lý lịch tư pháp cấp ngày 14/3/2017

	STT
	Số phiếu hẹn
	Họ và tên
	Nơi thường trú

	1
	866
	Nguyễn Đình Quân
	Hưng Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	2
	994
	Võ Văn Bảo
	Quảng Xuân, Quảng Trạch, Quảng Bình

	3
	997
	Nguyễn Thị Hồng Nhàn
	Đại Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	4
	1001
	Phan Minh Ninh
	Võ Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	5
	1002
	Trần Văn Sáu
	Quảng Thạch, Quảng Trạch, Quảng Bình

	6
	1005
	Lê Thị Tình
	Cảnh Hóa, Quảng Trạch, Quảng Bình

	7
	1006
	Nguyễn Thị Hiền
	Phong Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	8
	1007
	Đậu Trung Hiếu
	Thanh Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	9
	1013
	Trần Bảo Huy
	Hải Thành, Đồng Hới, Quảng Bình

	10
	1014
	Hoàng Bảo Trung
	Quảng Phú, Quảng Trạch, Quảng Bình

	11
	1016
	Hoàng Văn Tuấn
	Nhân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	12
	1017
	Mai Thế Cường
	Quy Đạt, Minh Hóa, Quảng Bình

	13
	1019
	Nguyễn Hữu Thắng
	Nam Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	14
	1021
	Trần Đức Hải
	Phú Hải, Đồng Hới, Quảng Bình

	15
	1023
	Nguyễn Thị Nhung
	Xuân Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	16
	1024
	Hoàng Thị Mỹ Ni
	Cự Nẫm, Bố Trạch, Quảng Bình

	17
	1025
	Nguyễn Thành Vinh
	Thuận Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	18
	1026
	Nguyễn Quang Trường
	Phúc Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	19
	1027
	Nguyễn Quang Trường
	Vạn Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	20
	1028
	Trần Thị Nga Thủy
	Đồng Phú, Đồng Hới, Quảng Bình

	21
	1029
	Nguyễn Duy Thành
	Việt Trung, Bố Trạch, Quảng Bình

	22
	1031
	Hồ Thị Thu Hoài
	Đức Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	23
	1033
	Nguyễn Đình Hợi
	Quảng Phú, Quảng Trạch, Quảng Bình

	24
	1034
	Nguyễn Thị Tuyền
	Duy Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	25
	1036
	Nguyễn Văn Đại
	Tiến Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	26
	1037
	Nguyễn Thành Trung
	Lộc Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	27
	1038
	Trần Văn Toại
	Ngư Thủy Bắc, Lệ Thủy, Quảng Bình

	28
	1039
	Hồ Đăng Luyến
	Đức Trạch,  Bố Trạch, Quảng Bình

	29
	1040
	Nguyễn Thị Thanh Hòa
	Bắc Lý, Đồng Hới, Quảng Bình

	30
	1041
	Hoàng Thị Quỳnh
	Bắc Nghĩa, Đồng Hới, Quảng Bình

	31
	1042
	Nguyễn Văn Đạt
	Xuân Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	32
	1043
	Phạm Văn Mạnh
	Quảng Sơn, Ba Đồn, Quảng Bình


